
NỘI DUNG ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2023 

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-HĐTT  ngày        /4/2023 

của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2023) 

 

A. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM 

MÔN KIẾN THỨC CHUNG (VÒNG 1) 
 

1. Hiến pháp năm 2013 

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019. 

3. Luật Cán bộ công chức năm 2008. Luật số 52/2019/QH14 ngày 

25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức. 

4. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 

18/6/2020. 

5. Nghị quyết số 18/NQ-TƯ ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần 

thứ VI Ban chấp hành trung ương, khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, 

sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả. 

6. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 03/3/2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

THI MÔN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ (VÒNG 2) 

 

STT Tên văn bản 
Ghi 

chú 

I LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH, VĂN PHÒNG (HCVP) 

1 
Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019 

 

2 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 

18/6/2020 

 

3 
Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 

 

4 
Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức 

 

5 
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

 

II LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT) 

1 Luật Công nghệ thông tin năm 2006  

2 Luật An toàn thông tin mạng năm 2015  

3 

Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 

2019 – 2020, định hướng đến 2025 

 

4 

Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 29/12/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền 

thông 

 

5 

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6//2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 

 

III LĨNH VỰC THỦY LỢI VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI (TLPCTT) 

1 
Luật, phòng chống thiên tai năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020 

 

2 Luật Thủy lợi 2017  

3 
Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy 

định việc quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng thủy lợi  

 

4 
Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản 

lý an toàn đập, hồ chứa nước 

 

5 

Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản 

kết cấu hạ tầng thủy lợi  

 



 

  

IV LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT (TTBVTV)  

1 Luật Trồng trọt năm 2018  

2 Luật số 41/2013/QH13, Luật bảo vệ và Kiểm dịch thực vật  

3 
Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về Nông 

nghiệp hữu cơ 

 

4 

Nghị định 130/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày 

14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón, Nghị định 

94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác 

 

5 

Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý 

thuốc bảo vệ thực vật 

 

V LĨNH VỰC THÚ Y VÀ THỦY SẢN (TYTS) 
 

1 Luật Thú y năm 2015  

2 Luật Thủy sản năm 2017  

3 Luật Chăn nuôi năm 2018  

4 

Nghị định 80/2022/NĐ-CP ngày 13/10/2022 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y 

 

5 
Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 

 

6 

Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của chính 

phủ hướng dẫn chi tiết luật chăn nuôi; Nghị định số 46/2022/NĐ-CP 

ngày 13/7/2022 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của 

chính phủ hướng dẫn chi tiết luật chăn nuôi 

 

VI LĨNH VỰC KIỂM LÂM (KLV) 

1 Luật Lâm nghiệp năm 2017  

2 
Luật số 67/2020/QH14 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật xử lý vi phạm hành chính 

 

3 
Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm 

lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng 

 

4 

Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 

83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-13-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chan-nuoi-433295.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-13-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chan-nuoi-433295.aspx


 

  

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp 

5 
Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ  quy định 

hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam 

 

VII LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (TNMT) 

1 Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018  

2 Luật Đất đai năm 2013  

3 Luật bảo vệ Môi trường năm 2020  

4 

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 

5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Nghị 

định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về giá đất 

và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

 

5 
Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

 

VIII LĨNH VỰC XÂY DỰNG (XADU) 

1 Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009  

2 
Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng, ngày 17/6/2020 

 

3 Luật Kiến trúc năm 2019  

4 
Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng 

 

IX LĨNH VỰC Y TẾ (YTE) 

1 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009  

2 
Pháp Lệnh Dân số năm 2013 tại văn bản hợp nhất  số 14/VBHN-VPQH 

ngày 23/7/2013 của Văn phòng Quốc hội 

 

3 Luật An toàn thực phẩm năm 2010  

4 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007  

5 

Thông tư liên tịch số 58/2015//TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 

của  liên Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý 

chất thải y tế 

 

6 

Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế về việc quy 

định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm 

việc tại cơ sở y tế 

 

X LĨNH VỰC QUẢN LÝ KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH (KTTC) 

1 Luật Kế toán năm 2015  

2 Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017  



 

  

3 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015  

4 
Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật kế toán 

 

5 
Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công 

 

 


